
 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN TRẢNG BOM                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH ĐỒNG NAI 
   

Bản án số: 97/2020/HSST 

Ngày: 18/5/2020     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM – TỈNH ĐỒNG NAI 

           Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Và Kíu. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Tuất 

                             Bà Đào Thị Giang  

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hải Yến 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Đăng Định- Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 85/2020/TLST-HS ngày 

09/4/2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2020/QĐXXST-HS ngày 

06/5/2020 đối với các bị cáo:  

Lã Thị T, sinh năm 1988 tại Hà Nam 

HKTT: Ấp QL, xã QT, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không 

Nghề nghiệp: Buôn bán; học vấn: 7/12 

Con ông: Lã Văn T – sinh năm 1965; con bà Nguyễn Thị L – sinh năm 

1969 

Gia đình bị cáo có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ 02. 

Bị cáo không có chồng. 

Bị cáo có 01 con tên Lã Tấn D, sinh ngày 19/8/2016 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị giam giữ từ ngày 15/01/2020 đến ngày 18/3/2020 

Người làm chứng: Anh Lã Văn L, sinh năm 1992 

(Bị cáo, người làm chứng có mặt tại phiên tòa) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng đầu tháng 12/2019, Lã Thị T nảy sinh ý định mua pháo về 

bán lại kiếm lời nên Trang sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone X Max, số 



 

 

2 

 

sim 0907477927 lên mạng internet, truy cập vào trang web bán pháo hoa (không 

xác định cụ thể địa chỉ trang web) để lại số điện thoại của mình đặt mua pháo 

nổ. Sau đó, có người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) gọi điện thoại cho T, 

T đã đặt mua 01 hộp pháo hoa loại 36 ống với giá 80.000 đồng và cho địa chỉ 

nhà mình để giao nhận.  

Cùng phương thức đã mua bán, giao nhận hàng như trên, ngày 23/12/2019 

T sử dụng điện thoại hiệu Iphone 11 Promax đặt mua 60 hộp pháo hoa loại 36 

ống với giá 4.800.000 đồng và được tặng thêm 02 hộp pháo hoa cùng loại. Ngày 

27/12/2019, T tiếp tục mua 57 hộp pháo hoa loại 49 ống với giá 6.800.000 đồng, 

Trang được tặng thêm 05 hộp pháo hoa loại 100 ống và 04 khoanh pháo dây. Cả 

hai lần mua pháo đều do 01 người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) điều 

khiển xe ô tô loại 7 chỗ (không rõ biển số) vận chuyển pháo giao tại nhà cho T . 

Toàn bộ số pháo nêu trên T đưa vào phòng ngủ của mình cất giấu để bán lại cho 

các đối tượng có nhu cầu sử dụng vào dịp Tết nguyên đán để kiếm lời. Ngày 

15/01/2020, lực lượng Công an xã Quảng Tiến phối hợp Công an huyện Trảng 

Bom kiểm tra phát hiện toàn bộ số pháo nêu trên tại phòng ngủ của T nên đã lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Thu giữ vật chứng gồm: 04 khoanh pháo dây, 63 hộp pháo hoa loại 36 

ống, 57 hộp pháo hoa loại 49 ống, 05 hộp pháo hoa loại 100 ống, 01 điện thoại 

di động hiệu Iphone 11 Promax màu xanh rêu, số sim 0907477927. 

Ngày 21/01/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lã 

Thị T về hành vi “ Buôn bán hàng cấm” theo quy điṇh taị điều 190 Bô ̣ luâṭ 

Hình sư.̣ Quá trình điều tra, bị can Lã Thị T đã thành khẩn khai báo hành vi 

phaṃ tôị của mình như đã nêu ở trên. 

Tại bản Kết luận giám định số 1004/C09B ngày 20/01/2020 của Phân viện 

khoa học kỹ thuật hình sự  - Bộ Công an kết luận: 

- Mẫu vật ký hiệu M1 (04 khoanh pháo dây) gửi giám định đều là pháo 

nổ. Khi đốt phát ra tiếng nổ lớn liên tiếp. Tổng khối lượng là 6,6kg 

- Mẫu vật ký hiệu M2 (63 hộp pháo hoa loại 36 ống, 57 hộp pháo hoa loại 

49 ống, 05 hộp pháo hoa loại 100 ống) gửi giám định đều là pháo có đầy đủ 

đặc tính của pháo nổ, bên trong có chứa thành phần thuốc pháo. Khi đốt bay 

lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 209,4kg. 

Tại bản cáo trạng số 108/CT-VKS-HS ngày 09/4/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Trảng Bom truy tố các bị cáo Lã Thị T về tội “Buôn bán hàng 

cấm” theo điểm c khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ 

sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên truy tố đề nghị Hội đồng 

xét xử: Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 190, điểm h, s,  khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Lã Thị T từ 05 (năm) năm đến 

05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Về vật chứng của vụ án: 
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 - 04 khoanh pháo dây, 63 hộp pháo hoa loại 36 ống, 57 hộp pháo hoa loại 

49 ống, 05 hộp pháo hoa loại 100 ống.  

Sau giám định còn lại 04 khoanh pháo dây (đã trích ra một số viên để 

giám định); 62 hộp pháo hoa loại 36 ống, 56 hộp pháo hoa loại 49 ống, 04 hộp 

pháo hoa loại 100 ống (được đóng trong 15 thùng cactong dán niêm phong, bên 

ngoài có chữ ký của Bùi Minh Tây, Đỗ Minh Quang và hình dấu tròn của phân 

viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hố Chí Minh) đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

 - 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xanh rêu, số sim 

0907477927 là công cụ T sử dụng vào việc phạm tội, đề nghị tịch thu sung công. 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone X Max, T sử dụng vào việc phạm tội 

T đã bán cho người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan điều tra 

không có căn cứ để xác minh, thu hồi. 

Đối với người đàn ông bán pháo cho Lã Thị T không rõ nhân thân lai lịch. 

Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ để xử lý nên tách ra điều 

tra xử lý sau. 

Bị cáo Lã Thị T không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên. Bị 

cáo T nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

huyện Trảng Bom, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Lã Thị T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình đúng như bản cáo trạng số 108/CT-VKS-HS ngày 09/4/2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố, đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng 

thời gian từ đầu tháng 12/2019 đến ngày 27/12/2019 tại ấp QL, xã QT, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai, Lã Thị T có hành vi mua 6,6 kg pháo nổ và 209,4 kg pháo hoa 

có đầy đủ đặc tính của pháo nổ nhằm mục đích để bán lại kiếm lời, đến ngày 

15/01/2020 thì bị Công an huyện Trảng Bom phát hiện bắt quả tang. 

Hành vi mua 6,6 kg pháo nổ và 209,4 kg pháo hoa có đầy đủ đặc tính của 

pháo nổ của bị cáo Trang với mục đích là bán lại để kiếm lời đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Buôn bán hàng cấm”, bị cáo buôn bán với số lượng 6,6 kg pháo nổ và 

209,4 kg pháo hoa, do vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết định 

khung hình phạt được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Xét hành vi của bị cáo xâm hại trực tiếp đến sự quản lý kinh tế của Nhà 

nước, xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý độc quyền về quản lý chất nổ của 

Nhà nước, gây mất trật tự ổn định xã hội. Bản thân bị cáo nhận thức được việc 

làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo bất chấp pháp luật để phạm tội. 
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Nên hành vi của bị cáo cần được xử phạt nghiêm mới giúp bị cáo có điều kiện 

cải tạo thành công dân tốt và nhằm mục đích phòng ngừa chung. 

[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo thì thấy: 

* Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo: Không 

* Nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người 

có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội nhưng chưa gây ra thiệt hại, hoàn cảnh 

kinh tế gia đình khó khăn và đang phải nuôi con nhỏ, hiện bị cáo đang bị bệnh 

viêm gan virus B, viêm xoang mạn tính. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự của bị cáo được quy định tại điểm h, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự, để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa, cần 

thiết áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 tuyên cho bị cáo một mức án 

dưới khung hình phạt là đủ nghiêm và đúng theo quy định của pháp luật hình sự. 

[4] Về vật chứng:  

- Tịch thu tiêu hủy 04 khoanh pháo dây, 63 hộp pháo hoa loại 36 ống, 57 

hộp pháo hoa loại 49 ống, 05 hộp pháo hoa loại 100 ống. 

Sau giám định còn lại 04 khoanh pháo dây (đã trích ra một số viên để 

giám định); 62 hộp pháo hoa loại 36 ống, 56 hộp pháo hoa loại 49 ống, 04 hộp 

pháo hoa loại 100 ống (được đóng trong 15 thùng cactong dán niêm phong, bên 

ngoài có chữ ký của Bùi Minh Tây, Đỗ Minh Quang và hình dấu tròn của phân 

viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hố Chí Minh). 

 - Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 

Promax màu xanh rêu, số sim 0907477927. 

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone X Max, Trang sử dụng vào 

việc phạm tội Trang đã bán cho người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch nên 

Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, thu hồi. 

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Xét, đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát huyện Trảng Bom phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 190; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

+ Tuyên bố bị cáo Lã Thị T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

+ Xử phạt: Bị cáo Lã Thị T 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo tự nguyện hoặc bị áp giải để chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian bị 

cáo bị giam giữ trước đây (từ ngày 15/01/2020 đến ngày 18/3/2020). 
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- Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự:  

+ Tịch thu tiêu hủy 04 khoanh pháo dây, 63 hộp pháo hoa loại 36 ống, 57 

hộp pháo hoa loại 49 ống, 05 hộp pháo hoa loại 100 ống. Sau giám định còn lại 

04 khoanh pháo dây (đã trích ra một số viên để giám định); 62 hộp pháo hoa loại 

36 ống, 56 hộp pháo hoa loại 49 ống, 04 hộp pháo hoa loại 100 ống (được đóng 

trong 15 thùng cactong dán niêm phong, bên ngoài có chữ ký của Bùi Minh Tây, 

Đỗ Minh Quang và hình dấu tròn của phân viện Khoa học hình sự tại Thành 

phố Hố Chí Minh). 

+ Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 

Promax màu xanh rêu, số sim 0907477927 (theo biên bản giao nhận vật chứng 

ngày 13/5/2020 của chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom). 

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án: Buộc bị cáo Lã Thị T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

Nơi nhận: 
- VKSND huyện, VKSND tỉnh; 

- Công an huyện; 

- Chi cục thi hành án huyện; 

- Bị cáo; 
- Nhà tạm giữ CA huyện; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Trần Và Kíu 
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